
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ 

trách
Ghi chú về sự điều 

chỉnh 
Động vật nuôi trong gia đình 1 Từ 10/2 -> 14/2/2025 Bùi Thị Hoài
Động vật sống dưới nước 1 Từ 17/2-> 21/2/2025 Đỗ Thị Thảo
Động vật sống trong rừng 1 Từ 24/1 -> 28/2/2025 Bùi Thị Hoài

III. CHUẨN BỊ.

 
Nhánh “Động vật trong gia 

đình”
Nhánh  “Động vật sống dưới 

nước”
Nhánh “Động vật sống trong 

rừng”

Giáo 
viên

- Lập kế hoạch theo chủ đề 
Động vật
- Tạo môi trường, thiết kế các 
trò chơi, thay đồ dùng trong các 
góc chơi theo chủ đề nhánh 
“Động vật nuôi trong gia đình”.
- Trò chuyện, đàm thoại, đưa ra 
những câu hỏi gợi mở khuyến 
khích trẻ kể tên, đặc điểm về 
con gà. Trẻ biết  ích lợi của con 
và và biết chăm sóc, bảo vệ con 
vật.
- Giáo viên cung cấp tên gọi 1 
số con vật nuôi sống trong gia 
đình và củng cố, giáo dục trẻ 
biết ích lợi ,tác hại của 1 số con 
vật nuôi và cách chăm sóc và 

- Trò chuyện, đàm thoại, đưa ra 
những câu hỏi gợi mở khuyến 
khích trẻ kể về con cá chép.
- Tạo môi trường, thiết kế các trò 
chơi, nội dung chơi và thay đồ 
dùng trong các góc chơi theo chủ 
đề nhánh “Động vật sống dưới 
nước”.
- Làm album, bộ sưu tập về một 
số con vật nuôi dưới nước: cá, 
tôm, cua, ốc,…
- Tuyên truyền tới phụ huynh về 
nội dung chủ đề
- Sưu tầm các bài hát bài thơ về 
chủ đề nhánh

- Tạo môi trường, thiết kế các trò 
chơi, thay đồ dùng trong các góc 
chơi theo chủ đề nhánh “Động vật 
sống trong rừng”.
- Xác định mục tiêu và nội dung 
chủ đề nhánh.
- Trò chuyện, đàm thoại, đưa ra 
những câu hỏi gợi mở để trẻ nói 
và kể tên các con vật sống trong 
rừng .biết lợi ích và tác hại của 1 
số con vật. Biết cách phòng tránh 
một số con vật hung dữ
- Giáo dục trẻ yêu và bảo tồn một 
số động vật sống trong rừng: Voi, 
khỉ, hổ,...



bảo vệ con vật nuôi trong gia 
đình.
- Làm các loại con vật phù hợp 
với chủ đề. Làm album, bộ sưu 
tập về các con vật nuôi trong 
gia đình, ổ gà,…
- Bổ sung thêm một số trò chơi  
phù hợp với chủ đề.

 

Nhà 
trường

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi và các nguyên học liệu cần thiết cho chủ điểm: con gà, thức ăn cho gà, 
tranh ảnh về con gà, quá trình phát triển của con gà, giấy màu, giấy tô ki, keo, rơm...
- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, Fanpage và Website của trường.

Phụ 
huynh

- Trò chuyện giúp con biết 
về 1 số con vật sống trong 
gia đình

- Sưu tầm các loại tranh ảnh, 
sách báo cũ có nội dung chủ đề

- Sưu tầm các loại tranh ảnh, 
sách báo cũ có nội dung chủ đề

Trẻ
- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo chủ đề
- Luôn hứng thú tham gia 
vào các hoạt động  trong 
ngày .

- Cùng cô giáo tạo môi trường 
hoạt động theo chủ đề
- Luôn hứng thú tham gia vào 
các hoạt động  trong ngày .

- Cùng cô giáo tạo môi trường 
hoạt động theo chủ đề
- Luôn hứng thú tham gia vào 
các hoạt động  trong ngày .



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm về những việc làm cá nhân. TC: Những điều nên 
và không nên
- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và hướng dẫn 
trẻ cách chăm sóc bảo vệ.Tình cảm yêu ghét với những con vật có lợi và con côn 
trùng có lơi có hại
- Quan sát tranh ảnh,trò chuyện về những con vật bé yêu.
- Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
- Trò chuyện: Bé sử dụng tiết kiệm điện
- Trẻ tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
- Lời nói và cử chỉ lễ phép trong giao tiếp
- Bài hát: Gà gáy le te, Chú voi con, cái bống , Chim bay, Cò lả

2
Thể dục 

sáng

* KĐ: Trẻ thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “Con gà trống”.
* TĐ: Trẻ tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và gậy
- Hô hấp: Tiếng còi tàu
- Tay: Đưa tay ra phía trước,sau và vỗ vào nhau
- Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối                                         
- Lưng,Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Bật: Bật tại chỗ 
* Nhảy Aerobic bài hát‘‘Chicken dance”

3

HĐ 
học

Nhán
h 1

“Động 
vật 

trong 
gia 

đình”

Ngày 10/2/
Lĩnh vực
PTTM

Dạy kỹ năng 
ca hát: "Con 

gà trống"

Ngày 11/2
Lĩnh vực

PTNT 
Tìm hiểu con 

gà

Ngày 12/2
Lĩnh vực 

PTTC
Bò bằng bàn 

tay, cẳng chân 
trong đường 

Ngày 13/2
Lĩnh vực: 

PTTM
Nặn con thỏ 

Ngày 14/2
Lĩnh vực: 

PTNN
Truyện"Ai 
đáng khen 

nhiều hơn"của 
thỏ út”



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
zích zắc qua 5 

điểm
Nhánh 

2 
“Động 

vật 
sống 
dưới 

nước”

Ngày 17/2
Lĩnh vực 

PTTC
Đi bước 

thường trên 
ghế TD đầu 
đội túi cát

Ngày 18/2
Lĩnh vực

PTTCKNXH
Bảo vệ môi 
trường sống 

cho các con vật 
sống dưới 

nước    

Ngày 19/2
Lĩnh vực 

PTNT
Gộp 2 nhóm 

đối tượng có số 
lượng trong 
phạm vi 3

Ngày 20/2
Lĩnh vực 
PTTM

Cắt dán con cá

Ngày 21/2
Lĩnh vực 

PTNN
Đồng dao về 

loài vật 

Nhánh 
3

“Động 
vật 

sống 
trong 
rừng

Ngày24/2
Lĩnh vực: 

PTTM
Rèn 

KNCHVĐ bài 
“Con gà 

trống&Chú 
Khỉ con”

Ngày25/2
Lĩnh vực: 

PTNT
Tìm hiểu về 
con vật sống 
trong rừng

Ngày26/2
Lĩnh vực 

PTNN
Đóng 

kịch:“Chó Sói 
và Cừu non”

Ngày27/2
Lĩnh vực 

PTNT
Dạy trẻ đếm 

đến 4, NB chữ 
số 4

Ngày 28/2
Lĩnh vực 
PTTM

Làm con vật 
bằng cốc giấy 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhán
h 1

- Trò chuyện 
phân loại 1 số 
biển báo giao 
thông: biển 
báo cấm, biển 
báo nguy 
hiểm, biển chỉ 
dẫn 
- TCVĐ: Đi 
khụy gối
- Chơi tự do 

- TC: Cách xử 
lý khi bị chê 
bai, chế giễu
- TCVĐ:  Bò 
bằng bàn tay, 
cẳng chân 
trong đường 
zic zăc qua 5 
điểm
- Chơi tự do

- Trò chuyện về 
một số đồ dùng 
thông minh
- TCVĐ: Nhảy 
nhanh như thỏ 
- Chơi tự do

- TC: Tìm hiểu 
về con gà
- TCVĐ: Bắt 
vịt con.
- Chơi tự do

- Thơ: Mười 
quả trứng tròn
- TCVĐ:
Chuông reo ở 
đâu
- Chơi tự do

4
HĐ
NT

Nhán
h 2

- Trò chuyện 
về nội quy góc 
sách truyện
- TCVĐ: Đi 
bước thường 
trên ghế TD 
đầu đội túi cát
- Chơi tự do

- Trò chuyện 
về các loại rác 
khó phân hủy 
và dễ phân hủy
- TCVĐ: Thi 
xem ai nhanh? 
- Chơi tự do 

- Ca dao, đồng 
dao: Bầu bí, lúa 
ngô là cô đậu 
nành
- TCVĐ: Đi 
khụy gối
- Chơi tự do

- Trò chuyện: 
Bé sử dụng 
tiết kiệm điện
- TCVĐ: Cá 
sấu lên bờ
-  Chơi tự do

- Thảo luận về 
cách chăm 
sóc, bảo vệ 
các con vật. 
- TCVĐ: Bò 
bằng bàn tay, 
cẳng chân 
trong đường 
zic zac qua 5 
điểm
- Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhán
h 3

- TC: Cách xử 
lí khi bị chê 
bai, chế giễu
- TCVĐ:Nhảy 
nhanh như thỏ
- Chơi tự do 

- Quan sát 
tranh ảnh,trò 
chuyện về 
những con vật 
bé yêu.  
- TCVĐ: Mèo 
đi bắt chuột 
- Chơi tự do 

- Ca dao, đồng 
dao: Chim ri là 
dì sáo sậu
- TCVĐ:Chim 
bay
- Chơi tự do

- KPMT: 
Động vật sống 
trong rừng.    
-  TCVĐ: Tiết 
học: Đi bước 
thường trên 
ghế TD đầu 
đội túi cát
- Chơi tự do 

- Đồng dao về 
loài vật
- TCVĐ: Đi 
khụy gối
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thực hành: Thói quen ăn uống tốt (ăn đa dạng các loại thức ăn)
- Thực hành: Gấp chăn nhỏ
- Chờ đến lượt, hợp tác khi tham gia các TC tập thể
- Bài hát: Gà gáy le te, Chú voi con, cái bống , Chim bay, Cò lả, Con gà trống
- Đọc thơ: Ong và bướm, Đàn gà, em vẽ, 10 quả trứng tròn, mèo con
Ca dao, đồng dao: Chim ri là dì sáo sậu, thả đỉa ba ba

6
HĐ 

chiều Nhánh 
1

Quan sát tranh 
ảnh,trò 
chuyện về 
những con vật 
bé yêu.
 

Biết chơi trò 
chơi: Bút chì 
thông minh

Xem tranh ảnh, 
video clip về 
một số lợi ích, 
tác hại của một 
số con vật (Ong 
muỗi, bướm, 
ruồi..)

Rèn đọc đồng 
dao về loài vật

Rèn KNCH " 
Con gà trống"
Nêu gương
Phát  bé ngoan



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chúT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
2

Xem hình ảnh 
về một số thực 
phẩm

TC: Cách xử lý 
khi bị chê bai, 
chế giễu

Bé thực hành 
Cách đeo khẩu 
trang 
 

Rèn trẻ không 
chen lấn, xô 
đẩy đùa 
nghịch lấy đồ 
dùng học tập

Rèn trẻ phát 
âm các tiếng 
có chứa các 
âm khó
Nêu gương
Phát  bé ngoan

Nhánh 
3

Trò chuyện, 
chia sẻ kinh 
nghiệm về 
những việc 
làm cá nhân. 
TC: Những 
điều nên và 
không nên

TC phân loại 1 
số biển báo 
giao thông: 
biển báo cấm, 
biển báo nguy 
hiểm, biển chỉ 
dẫn

Thảo luận về 
cách chăm sóc, 
bảo vệ các con 
vật.   

KPMT: Côn 
trùng           

Rèn KNBD: 
“Con gà trống  
& Chú Khỉ 
con”
Nêu gương
Phát  bé ngoan

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánh

Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Nội dung hoạt 
động

Chuẩn bị

N1 N2 N3
1. 
Góc 
phân 
vai

Gia 
đình

- Trẻ biết bế các loại 
động vật đúng tư thế, 
chăm sóc yêu quý 
động vật và có hành 

- Trò chơi: cửa hàng 
bán cá, bán thực 
phẩm sạch. Siêu thị 
thú cưng
 

- Các loại thú 
bông, chó, mèo, 
hổ....đồ dùng chăm 
sóc các con vật

x x  x



vi phù hợp với vai 
chơi.

Kĩ 
năng 
sống

- Biết sử dụng các loại 
đồ dùng để nấu ăn.
- Biết làm các thao tác 
chế biến thức ăn. Xếp 
đúng quy trình chế 
biến.

- Xếp quy trình chế 
biến thức ăn...
- Chế biến một số 
món ăn: Thực hành 
bóc trứng....

- Nguyên liệu và 
dụng cụ chế biến

x x x

Bán 
hàng

- Biết các kỹ năng 
giao tiếp bán hàng.
- Trẻ biết bày hàng 
gọn gàng.

- Cửa hàng bánh ngọt
- Cửa hàng bán thức 
ăn chăn nuôi
- Căng tin, quầy bán 
thuốc.
- Siêu thị mini

- Gian hàng bán 
tôm cá…
+ Thực phẩm hàng 
ngày: rau, củ, 
quả...
 

x x x

- Xây trang trại chăn 
nuôi.

x

- Xây vườn bách thú    x

2.
 Góc xây
dựng
 

- Trẻ biết dùng các 
NVL để xây lên mô 
hình hoàn chỉnh theo 
ý tưởng của trẻ.
- Chơi đoàn kết cùng 
nhau, biết giữ gìn mô 
hình xây dựng của 
mình và các bạn.

- Xây ao cá

- Các loại cỏ, cây 
xanh, thảm dính, 
các hình ảnh có 
sẵn...
 
 

  x  



- Cô HD trẻ cách làm 
và chơi, cho trẻ chơi 
cùng nhau trong 
nhóm, quan sát trẻ 
chơi và hướng trẻ 
chơi đúng yêu cầu 
của trò chơi.
- Tô, vẽ, xé dán, in 
màu, các con vật …
- Nặn các con vật: 
gấu, sâu…

x x x

- Bé thực hành:Véo, 
vuốt, miết, búng 
ngón tay, chạm các 
đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

x  x  

- Thực hành: Làm 
các con vật từ lá cây, 
vỏ ngao, sò, ốc…

 x  x  x

- Cắt dán đàn cá bơi x
- Làm con vật bằng 
cốc giấy

 x   x

3.
 Góc tạo hình
 

- Nặn con thỏ  x   

- Biết sử dụng các kỹ 
năng tạo hình như: vẽ, 
cắt, xé, dán trang trí, 
tô màu để tạo các con 
vật khác nhau
- In màu nước các con 
vật
- Sử dụng  kỹ năng 
làm lõm, vo tròn, ấn 
bẹt tạo ra các con vật 
khác nhau
- Trẻ biết sử dụng các 
kỹ năng dính dán, cắt 
dán trang trí các con 
vật theo ý thích của 
trẻ

- Thực hành: Làm 
các con vật, chuồng 
trại…

- Các loại nguyên 
vật liệu sưu tầm,
- Len, bìa, màu 
nước, sáp màu, 
xốp màu, giấy 
màu,.......
- Tranh gợi ý gấp 1 
số con vật
-Tranh rỗng về 1 
số loại con vật
 

 x  x  x



- Cô định hướng cho 
trẻ cách chơi, cho trẻ 
chơi theo hứng thú 
riêng của trẻ, quan 
sát trẻ chơi và hỏi trẻ 
cách chơi để củng cố 
kiến thức cho trẻ
- Tranh lô tô, bảng  
gài.
- Tìm hiểu môi 
trường sống của các 
loài động vật

x x x

- Trò chơi: phân loại, 
so sánh con vật theo 
1-2 dấu hiệu

 x  x  x

- Trẻ thực hành gắn 
hành vi đúng sai khi 
chăm sóc, bảo vệ con 
vật gần gũi 

 x  x  x

- Gộp hai nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 3 

  x  

- Tách một nhóm đối 
tượng có số lượng 
trong phạm vi 4 
thành 2 nhóm nhỏ

 x  

4.
 Góc học tập
 

- Phát triển khả năng 
tư duy, ghi nhớ của 
trẻ qua các HĐ
- Nhận biết, chọn 
đúng số lượng trong 
phạm vi 5
- Biết thêm bớt trong 
phạm vi 5
- Phân biệt môi 
trường sống của các 
con vật

- Đếm đến 4, nhận 
biết nhóm có 4 đối 
tượng, nhận biết số 4

- Các bảng biểu, 
mẫu gợi ý về trò 
chơi
- Bảng biểu về số 
lượng
- Lô tô về các con 
vật
- Que tính, kéo, 
rổ, bút bảng xóa..
- Thẻ số từ 1-5
 

x



- Trò chơi: Bút chì 
thông minh

   x

- Cô hướng dẫn trẻ 
cách lật từng trang 
truyện, ambum, tranh 
thơ chữ to…Hướng 
dẫn trẻ cách kể 
chuyện sáng tạo, kể 
chuyện theo tranh.
+ Quan sát trẻ chơi 
và nhắc nhở trẻ chơi 
đúng
- Xem tranh truyện, 
album, tranh ảnh về 
nội dung chủ đề
- Làm album, đọc thơ 
chữ to: Cá ngủ ở đâu, 
Chú bò tìm bạn….

x x x

- Xem hình ảnh về 
một số thực phẩm

 x   

- Truyện: "Ai đáng 
khen nhiều hơn" 

 x   

- Đóng kịch: Chó Sói 
và Cừu non

x

- Đồng dao về loài 
vật

  x  

5
 Góc sách 
truyện
 

- Trẻ biết lật giở từng 
trang sách, album, có 
hành vi bảo vệ sách.
- Biết chọn đúng hình 
ảnh để dán vào album.
- Làm quen với cách 
đọc thơ chữ to.
- Biết kể chuyện và sử 
dụng rối linh hoạt
 

- Làm album, đọc 
thơ chữ to: Cá ngủ 
ở đâu, Chú bò tìm 
bạn….

- Các loại loto hình 
ảnh, bảng gài, chữ 
cái, tranh ảnh, sách 
báo, bút dạ....
- Sách vải, các loại 
album, tranh ảnh, 
truyện tranh, tranh 
thơ chữ to....
- Sân khấu, rối

x  x  x



- Thí nghiệm sự 
loang màu và chuyển 
màu của nước

x x6. Góc khám 
phá

- T biết cách chơi, chơi 
cùng nhau.
- Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới

-Vải trắng, giấy khô 
đa năng, màu nước, 
hộp nhựa trong 
- Gạo, bột mì
Màu từ các loại củ, 
quả (củ dền, quả 
dành dành

   

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                Hoàng Thị Đoan Trinh

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

               Đinh Thị Hương Giang

GIÁO VIÊN

  Đỗ Thị Thảo  

   Bùi Thị Hoài
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